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Số 

lượng
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1
Bộ hóa chất tách chiết axit nucleic virus hoặc DNA vi 

khuẩn dùng cho máy tách chiết tự động
Test

 - Mục đích sử dụng: sử dụng công nghệ hạt từ để tách chiết và tinh sạch tự động nucleic acids từ mẫu sinh phẩm 

 - Thành phần:  Khay hóa chất; giá enzyme; đệm; miếng cố định có thể tái sử dụng.
576

2 Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng Cái  - Mục đích sử dụng: Khay chuẩn bị mẫu 8 giếng dùng cho máy tách chiết tự động 672

3 Đầu côn tiệt trùng Chiếc  - 1500µl  dùng cho máy tách chiết DNA/RNA tự động 4096

4 Kit Real-time PCR xác định virus sởi Test

 - Bộ xét nghiệm định tính virus Sởi/Rubella  được thiết kế để phát hiện RNA bằng phương pháp real-time PCR. 

 - Thành phần: Reaction solution, Enzyme Mix, Primer and Probe Mix, Positive Control, Negative Control

 - LoD: ≥ 500 copies/mL

 - Độ đặc hiệu: ≥99%

896

5
Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên 

máy phân tích đông máu
Hộp

Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức 

chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. Thời gian ổn định Hóa chất 

Factor Xa ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy

6

6
Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa 

trên máy phân tích đông máu
Hộp

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải 

đo cao. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥  1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy
3

7
Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên 

máy phân tích đông máu
Hộp

Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu Heparin ≥ 3 mức. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-

8 độ C. ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy
2
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